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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: 

1. Họ và tên: VŨ ĐẶNG HẠ QUYÊN   Giới tính: Nữ 

2. Ngày tháng năm sinh: 25/06/1983   Nơi sinh: Nha Trang, Khánh Hòa 

3. Quê quán: Hà Nam     Dân tộc: Kinh 

4. Chức vụ, nghề nghiệp, đơn vị công tác: Giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, 

Trường Đại học Nha Trang 

5. Địa chỉ liên lạc: 51 Lam Sơn, thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà 

6. Hộ khẩu thường trú: 51 Lam Sơn, thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hoà 

7. Điện thoại cơ quan: 0258.3831149        Nhà riêng:  0258.3871385 DĐ: 0914 161 416 

8. E-mail: quyenvdh@ntu.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP: 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy  Thời gian đào tạo từ tháng 09/2002 đến tháng 06/2006 

Nơi học: Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội 

Ngành học: Vi sinh vật 

Tên đồ án, luận án hay môn thi tốt nghiệp: Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus có 

khả năng kháng lại vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh cho tôm, cá  

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hay thi tốt nghiệp: tháng 6/2006 

Người hướng dẫn: PGS.TS Kiều Hữu Ảnh  

2. Thạc sĩ:  

Hệ đào tạo: Chính quy  Thời gian đào tạo từ tháng 09/2009 đến tháng 07/2011 

Nơi học: Viện Đại học Bergen, Nauy 

Ngành học: Vi sinh vật 

Tên luận văn tốt nghiệp: Phân tích chủng vi khuẩn Streptococcus iniae gây bệnh cho cá chẻm 

Lates calcarifer ở Việt Nam. 

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hay thi tốt nghiệp: tháng 6/2011 

Người hướng dẫn: Professor Heidrun Inger Wergeland 

3. Tiến sĩ:  

Hệ đào tạo: Chính quy  Thời gian đào tạo từ tháng 12/2013 đến tháng 07/2020 

Nơi học: Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 
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Ngành học: Công nghệ sinh học 

Tên luận văn tốt nghiệp:  

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hay thi tốt nghiệp: tháng 6/2020 

Người hướng dẫn: GS.TS Trần Linh Thước (HDC) và TS. Đặng Thuý Bình (HDP) 

4. Trình độ ngoại ngữ:  tiếng Anh (IELTS: 6.0) 

5. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

9/2006-9/2013 Khoa Nuôi trồng thuỷ sản, trường Đại học 

Thuỷ Sản, Nha Trang 

Giảng viên 

9/2013-nay Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Đại 

học Nha Trang 

Giảng viên 

 

6. CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA 

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen các loài ốc cối (Conus spp.) và trai tai tượng (Tridacna spp.) 

ven biển Trung và Nam Bộ, Việt Nam. Đề tài Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011-2012). 

Nghiên cứu di truyền và an toàn sinh học chim yến thuộc đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu 

cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam”. Đề 

tài Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2012-2013). 

Ứng dụng kỹ thuật di truyền trong nghiên cứu đa dạng sinh học và quản lý nguồn lợi Đồng 

bằng Sông Cửu Long. Dự án thuộc Quĩ Khoa học Công nghệ Hoa Kỳ (2013-2017). 

Đánh giá mức độ nhiễm ký sinh trùng bằng các phương pháp kết hợp trong các sản phẩm cá 

nhập EU. Dự án thuộc Quĩ cộng đồng châu Âu (2013-2016). 

Xây dựng mạng lưới nghiên cứu đa dạng di truyền sông Mekong. Dự án thuộc Quĩ Khoa học 

Công nghệ Hoa Kỳ (2014-2018). 

7. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ: 

1. Bài báo khoa học:  

1. Đặng Thúy Bình, Bristow G. A, Vũ Đặng Hạ Quyên (2012), Mối quan hệ tiến hóa giữa 

các loài sán lá đơn chủ (Monogenea: Platyhelminthes) tìm thấy trên cá mú (Epinephelus spp. và 

Plectropomus leopardus) tại Khánh Hòa, Việt Nam, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

5/2012, p. 73-80. 

2. Hich Tran Vi, Quyen Vu Dang Ha, Dung Nguyen Huu and Heidrun Inger Wergeland 

(2013), Experimental Streptococcus iniae infection in barramundi (Lates calcarifer) cultured in 

Vietnam, International Journal of Aquatic Science, 4 (1), p. 3 – 12.  
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3. Đặng Thúy Bình, Vũ Đặng Hạ Quyên, Lê Thị Thu Hà, Trần Quang Sáng, Nguyễn Đắc 

Kiên (2014), Xác định ấu trùng sán lá song chủ (Metacercariae) ký sinh trên một số loài cá dựa vào 

đặc điểm hình thái và di truyền, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề thủy 

sản (2), p. 15-23. 

4. Vũ Đặng Hạ Quyên, Đặng Thúy Bình, ĐàoThị Hàn Ly, Phạm Thị Diệu Anh (2014), 

Nghiên cứu thành phần ký sinh trùng trên cá tra (Pangasianodon hypophthanus Sauvage 1878) 

bằng phương pháp hình thái và di truyền, Tạp chí Sinh học 36 (1se), p. 138-144. 

5. Dang Thuy Binh, Vu Dang Ha Quyen (2014), Đặc điểm sinh học sinh sản ốc cối (Conus 

striatus Linnaeus, 1758) ở vùng biển Khánh Hoà, Tạp chí Khoa học – Công nghệ thuỷ sản, Trường 

Đại học Nha Trang, 1/2014, p. 8-12. 

6. Vũ Đặng Hạ Quyên, Đặng Thuý Bình, Trương Thị Oanh, Thái Thị Lan Phương (2014), 

DNA barcoding một số loài cá nước ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học, Trường 

Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề thủy sản (1), p. 123 – 131. 

7. Dang Thuy Binh, Vu Dang Ha Quyen, Tran Quang Sang, Truong Thi Oanh (2016), 

Vibriosis in Cultured Seahorse (Hippocampus spp.) in Khanh Hoa Province, Vietnam, 

International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and Fisheries, 2 (2), p. 43 – 50. 

8. Quyen Vu Dang Ha, Oanh Truong Thi, Phuong Thai Thi Lan, Thuoc Tran Linh, Binh 

Dang Thuy (2018), Molecular phylogeny of catfishes (Teleostei: Siluriformes) inferred from 

mitochondrial markers – implications for lower Mekong river basin, European Journal of 

Advanced Research in Biological and Life Sciences, 6 (3), p. 1 – 12 . ISSN/ISBN: 2056-5984 

9. B. T. Dang, Q. H. D. Vu, E. E. Biesack, T. V. Doan, O. T. Truong, T. L. Tran, A. S. 

Ackiss, B. L. Stockwell, K. E. Carpenter (2019), Population genomics of the peripheral freshwater 

fish Polynemus melanochir (Perciformes, Polynemidae) in a changing Mekong Delta, 

Conservation Genetics, 20 (5), p. 961 – 972. 

10. Amanda S Ackiss, Binh T Dang, Christopher E Bird, Ellen E Biesack, Phen Chheng, 

Latsamy Phounvisouk, Quyen H D Vu, Sophorn Uy, Kent E Carpenter (2019), Cryptic Lineages 

and a Population Dammed to Incipient Extinction? Insights into the Genetic Structure of a Mekong 

River Catfish, Journal of Heredity, 110 (5), p. 535–547. 

2. Đăng toàn văn Tuyển tập Hội nghị khoa học:  

1. Vũ Đặng Hạ Quyên, Đặng Thúy Bình, Trương Thị Oanh, Phạm Thị Diệu Anh, Nghiên 

cứu đa dạng di truyền quần thể hàu (Crassostrea spp.) tại khu vực miền Trung và miền Bắc, Việt 

Nam, Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ sinh học toàn quốc 2013.  
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2. Đặng Thuý Bình, Vũ Đặng Hạ Quyên, Trương Thị Oanh, Population genetics for marine 

resource conservation in Vietnam, Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh học biển và phát triển bền 

vững lần thứ 2 tại Hải Phòng năm 2014. 

3. Oanh Truong Thi, Quyen Vu Dang Ha, Binh Dang Thuy, Phylogenetic Relationships of 

Emperors (Lethrinidae) and Snappers (Lutjanidae) in Vietnam based on Mitochondrial DNA 

Sequences, International conference on Biological, Environment and Food Engineering 5/2015, 

Singapore, ISBN 978-93-84422-19-6, p. 62 – 65.  

4. Vu Dang Ha Quyen, Thai Thi Lan Phuong, Truong Thi Oanh, Doan Vu Thinh, Tran Linh 

Thuoc, Dang Thuy Binh, Phylogenetic Relationships of Freshwater Fish in Vietnamese Mekong, 

International conference on Biological, Environment and Food Engineering 5/2015, Singapore, 

ISBN 978-93-84422-19-6, p. 66-69. 

5. Quyen Vu Dang Ha, Oanh Truong Thi, Thuoc Tran Linh, Binh Dang Thuy, Molecular 

Phylogeny of Cyprinidae and Cobitidae (Teleostei: Cypriniformes) – Implication For Mekong 

Fish, ISER 169th International Conference, Bangkok, Thailand. ISSN/ISBN:  978-93-88350-68-6. 


